
TT MSHV Họ Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 CH1902001 Phan Thanh Bạo Nam 04/01/1992 Quảng Ngãi

2 CH1902002 Nguyễn Võ Tấn Đạt Nam 30/12/1988 TPHCM

3 CH1902003 Nguyễn Duy Diệu Nam 04/05/1981 Hà Tĩnh

4 CH1902004 Lê Thị Mỹ Diệu Nữ 03/11/1994 Quảng Ngãi

5 CH1902005 Nguyễn Tường Duy Nam 06/07/1983 TPHCM

6 CH1902006 Nguyễn Hoàng Duy Nam 31/01/1996 TPHCM

7 CH1902007 Mai Thị Hoàng Hạnh Nữ 01/02/1984 TPHCM

8 CH1902008 Lâm Long Hậu Nam 15/11/1990 An Giang

9 CH1902009 Châu Minh Hòa Nam 14/10/1996 TPHCM

10 CH1902010 Phạm Nguyễn Vương Hoàng Nam 06/10/1991 Phú Yên

11 CH1902011 Lê Mạnh Hùng Nam 08/06/1990 Nghệ An

12 CH1902012 Nguyễn Hồ Khánh Nam 07/10/1981 An Giang

13 CH1902013 Bùi Thanh Liêm Nam 03/07/1987 Thái Bình

14 CH1902014 Nguyễn Thành Phong Nam 11/07/1994 Long An

15 CH1902015 Ngô Hữu Phúc Nam 19/12/1984 Tiền Giang
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16 CH1902016 Bùi Thanh Phương Nam 03/02/1994 Đồng Nai

17 CH1902017 Bùi Minh Quốc Nam 09/01/1993 TPHCM

18 CH1902018 Nguyễn Văn Tâm Nam 03/10/1995 Đồng Nai

19 CH1902019 Nguyễn Minh Thắng Nam 28/07/1995 Quảng Ngãi

20 CH1902020 Trần Văn Tiến Nam 15/08/1988 An Giang

21 CH1902022 Trần Khánh Toàn Nam 29/10/1996 Quảng Ngãi

22 CH1902023 Trần Thị Việt Trinh Nữ 15/07/1993 An Giang

23 CH1902024 Nguyễn Thanh Tú Nam 23/07/1979 TPHCM

24 CH1902025 Huỳnh Thanh Tú Nam 15/04/1990 Bến Tre

25 CH1902026 Nguyễn Anh Tuấn Nam 12/11/1991 TPHCM

26 CH1902027 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 24/09/1979 TPHCM

27 CH1902028 Trần Đức Việt Nam 19/12/1994 Quảng Ngãi

28 CH1901001 Lâm Ngọc Châu Nữ 03/02/1994 Vũng Tàu

29 CH1901002 Lưu Toàn Định Nam 18/05/1993 Yên Bái

30 CH1901003 Phan Thanh Huy Nam 19/11/1996 Long An

31 CH1901004 Đỗ Nhật Kha Nam 12/08/1996 BR-VT

32 CH1901005 Đồng Đăng Khoa Nam 24/08/1995 Bình Thuận

33 CH1901006 Phạm Nhật Nam Nam 26/09/1995 An Giang

34 CH1901007 Nguyễn Thành Nguyên Nam 10/10/1996 DakLak
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35 CH1901008 Trần Chí Phúc Nam 13/02/1982 TPHCM

36 CH1901009 Ngô Hoàng Sơn Nam 16/08/1987 DakLak

37 CH1901010 Lưu Thanh Sơn Nam 11/03/1996 Vĩnh Long

38 CH1901011 Đỗ Xuân Thành Nam 23/07/1995 Đồng Nai

39 CH1901012 Nguyễn Mạnh Thảo Nam 18/10/1996 Tây Ninh

40 CH1901013 Đoàn Vũ Thuận Nam 16/02/1986 TPHCM

41 CH1901014 Lê Thị Thanh Thùy Nữ 22/04/1995 Khánh Hòa

42 CH1702005 Nguyễn Văn Đức Nam 11/01/1992 Quảng Ngãi

43 CH1801036 Vũ Văn Thuận Nam 05/09/1993 Daklak

44 CH1802001 Đoàn Ngọc Đắc Ân Nam 28/10/1994 Bình Thuận

45 CH1802015 Trần Văn Long Nam 26/02/1992 DakLak

46 CH1802021 Nguyễn Trung Quân Nam 1994-9-09 Bình Dương

47 CH1802024 Nguyễn Thị Thanh Quyên Nữ 1988-9-04 Bến Tre

48 CH1802025 Nguyễn Hồng Sơn Nam 28/02/1979 TPHCM

49 CH1802028 Dương Văn Thanh Nam 04/01/1979 Tiền Giang

50 CH1802031 Đặng Phú Vinh Nam 1988-8-15 Bến Tre

51 CH1802044 Lê Minh Khánh Hội Nữ 18/08/1995 Trà Vinh

52 CH1802045 Vũ Thị Hường Nữ 15/03/1986 Nam Định

53 CH1802046 Nguyễn Quốc Huy Nam 01/03/1994 Phú Yên
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54 CH1802047 Ngô Khánh Khoa Nam 14/03/1996 Long An

55 CH1802049 Đặng Hùng Kiệt Nam 10/08/1995 Bình Định

56 CH1802051 Nguyễn Lê Toàn Yến Linh Nữ 14/04/1983 Bến Tre

57 CH1802052 Nguyễn Châu Long Nam 16/10/1982 TPHCM

58 CH1802054 Phạm Minh Mẫn Nam 27/03/1995 Long An

59 CH1802056 Bùi Quang Nhựt Nam 20/06/1994 Bình Thuận

60 CH1802057 Nguyễn Văn Phong Nam 08/11/1983 Tiền Giang

61 CH1802061 Phạm Tri Thức Nam 13/10/1995 Bến Tre

62 CH1802064 Lê Bảo Trung Nam 24/12/1988 Vĩnh Long
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